
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 86 Phố Tía, Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

18/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MAI LOAN

0108707179

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
Chi tiết : Đóng tàu du lịch và tàu thể thao khác như : Ca nô, 
xuồng caiac( xuồng gỗ nhẹ), xuồng chèo, xuồng nhỏ

3012

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con( loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

4511

3. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán lẻ mô tô, xe máy

4541

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết : Bán buôn rau, quả, Bán buôn cà phê, Bán buôn 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

6. Bán buôn đồ uống
Chi tiết :Bán buôn đồ uống không có cồn, nước ngọt, nước giải 
khát

4633

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn,mềm, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác

4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết :
-Bán buôn vali, cặp túi,ví, hàng da và giả da khác : Bán buôn 
hàng du lịch…bằng da, giả da và bằng các chất liệu khác
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG 
MẠI VÀ DU LỊCH MAI LOAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MAI LOAN IMPORT-EXPORT AND 
TOURISM TRADE LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: MAI LOAN.,TLC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913 500 270
Email: phuongnguyen176@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng, Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi, Bán buôn kính xây dựng, Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị 
vệ sinh

4663

12. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí)
Chi tiết: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không 
chuyên doanh loại hàng nào

4690

13. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các 
cửa hàng chuyên doanh : Bán lẻ hàng du lịch bằng da, giả da 
và chất liệu khác

4771

14. Vận tải hành khách đường sắt 4911

15. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

16. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết :Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4931

17. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết : Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

4932

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết : Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

19. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
Chi tiết : Hoạt động của tàu thuyền du lịch hoặc thăm quan

5011

20. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

21. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

22. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

24. Bốc xếp hàng hóa 5224

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết : Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện 
đường bộ

5225
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8.000.000.000 VNĐ

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết : Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được 
phân vào đâu :
-Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải hàng 
không, vận tải bộ, vận tải đường thủy nội địa
-Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vân tải bộ
-Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
-Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
-Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên 
quan tới hậu cần

5229

27. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

29. Cho thuê xe có động cơ 7710

30. Đại lý du lịch 7911

31. Điều hành tua du lịch 7912

32. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết :
-Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh( trừ loại nhà 
nước cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật
-Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299(Chính)

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 111514236

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 86 Phố Tía, Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 86 Phố Tía, Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ
17/06/1981 Kinh Việt Nam

14/06/2005 Công An Tỉnh Hà Tây

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111514236
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 86 Phố Tía, Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 86 Phố Tía, Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ

17/06/1981 Kinh Việt Nam

14/06/2005 Công An Tỉnh Hà Tây

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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